         PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :       / QC/2013                                                Minh Hòa , ngày          tháng       năm 2013

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

NĂM 2013
* TỔNG SỐ KINH PHÍ ĐƯỢC KHOÁN : 3.434.875.000 đồng
* SỐ BIÊN CHẾ ĐƯỢC KHOÁN: 37 CB – GV - CNV

I. Nguyên tắc và căn cứ xây dựng
1. Nguyên tắc xây dựng
Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị nhằm sử dụng kinh phí có hiệu quả theo nguyên tắc thực hành tiết kiệm và tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nhà trường.

Quy chế nội bộ được xây dựng trên cơ sở các quy định của Nhà nước. Một số nội dung đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức do nhà nước ban hành nhưng để phù hợp với tình hình nhà trường thì Thủ trưởng đơn vị được quyền quy định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do Nhà nước quy định. 

Đối với nội dung chi cần thiết phục vụ cho hoạt động của đơn vị nằm trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhưng Nhà nước chưa ban hành chế độ thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.

Những nội dung không quy định trong quy chế này thì thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận dân chủ, công khai trong đơn vị. Các quyết định cuối cùng phải thông qua tập thể sư phạm nhà trường, gửi Phòng GD & ĐT Dầu Tiếng để báo cáo và gửi Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ kiểm soát chi.

Thực hiện theo Quy chế dân chủ và quy chế công khai tài chính trong cơ quan.

2. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế
Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ quyết định số 29/QĐ – PGD ngày 14 tháng 02 năm 2012 của PGD &ĐT huyện Dầu Tiếng về việc giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012;

Căn cứ tình hình chi tiêu thực tế của đơn vị và thông qua cuộc họp hội đồng Sư phạm với toàn thể CB – GV – CNV thống nhất xây dựng quy chế khoán kinh phí và chi tiêu nội bộ.

II. Những quy định cụ thể

1. Quy định về nguồn thu
Nguồn thu để khoán chi bao gồm:

Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên

2. Quy định về nội dung chi
A. CHI TRONG KHOÁN:
* Chi thanh toán cá nhân :

1- Chi tiền lương ( Mục 6000)


Tiền lương ngạch bậc được tính trên cơ sở hệ số của người lao động trong đơn vị .

Hằng tháng từ ngày 2->10 tây bộ phận kế toán cấp phát lương lương, các khoản Phụ cấp và các khoản chi hoạt động trong tháng. 


Tiền lương tăng thêm của người lao động do nâng lương bậc theo niên hạn hoặc nâng bậc lương trước thời hạn.

Khi nhà nước điều chỉnh các quy định về tiền lương, nâng mức lương tối thiểu; khoản tiền lương tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định do đơn vị tự bảo đảm từ các khoản thu sự nghiệp và các khoản theo quy định của Chính phủ. Trường hợp sau khi đã sử dụng nguồn trên, nhưng vẫn không đủ tiền lương tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định, phần còn thiếu sẽ được nhân sách nhà nước xem xét, bổ sung để đảm bảo chế độ tiền lương chung theo quy định của Chính phủ.

2- Các khoản phụ cấp ( Mục 6100)


+ Phụ cấp chức vụ :
· Hiệu trưởng hệ số: 0.5
· Phó hiệu trưởng hệ số: 0.4
· Tổ trưởng hệ số: 0.2

· Tổ phó hệ số 0.15

· Kế toán: 0.2

+ Phụ cấp khu vực
· CB GV – CNVC hệ số 0.1

+ Phụ cấp Ưu đãi đối với giáo viên 

Người được hưởng phụ cấp ưu đãi là cán bộ quản lý, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy .

Định mức được hưởng như sau: Tiền lương + PCCV ( nếu có ) x 50%
+ Nhân viên y tế hưởng PC ưu đãi 20%.
Những trường hợp sau không được hưởng phụ cấp ưu đãi :

- Giáo viên đi học dài hạn trên 03 tháng 

- Giáo viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản vượt quá quy định bộ luật quy định luật lao động thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

+ Phụ cấp trách nhiệm 

- Giáo viên tổng phụ trách hệ số 0.2
- GV chuyên trách PCGD hệ số 0.3

- Nhân viên y tế hệ số 0.5
- Thủ quỹ hệ số: 0.1 Phụ cấp bí thư chi bộ : 50.000 đồng x 1 tháng 

+ Phụ cấp thâm niên 

- Đối với phụ cấp thâm niên được sử dụng kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương dự toán PGD đã được cấp.
3 – Phúc lợi tập thể :
Nước uống Giáo viên 888.000 đồng/1 quý

4- Các khoản đóng góp (Mục 6300)

Đơn vị tính 17% BHXH, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%

Cá nhân cán bộ, viên chức đóng góp 7% BHXH, 1.5% BHYT, 1% BHTN. 

Theo mức lương phụ cấp chức vụ (nếu có), phụ cấp thâm niên (nếu có) của từng lao động trong biên chế và hợp đồng theo quỹ lương.

5- Các khoản thanh toán cá nhân (Tăng thu nhập ) (Mục 6400)

Về sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm, thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 43/2006/NĐ – CP ngày 25/4/2006 của chính phủ được thực hiện như sau:

Hằng năm sau khi trang trải các khoản chi phí phải trả, Số tiền còn lại được xét tăng thu nhập Số tiền được xét tăng thu nhập được thực hiện dựa trên kinh phí  hoạt động trong đơn vị tiết kiệm được trong năm.
Nhằm đảm bảo thống nhất trong chi tiêu kinh phí hoạt động, đồng thời đạp ứng tốt yêu cầu công việc của đơn vị, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu góp phần tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống cho cán bộ công chức. Do đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải triệt để chấp hành các biện pháp tiết kiệm kinh phí hoạt động.
Điều kiện xét tăng thu nhập: Dựa vào hội đồng thi đua nhà trường xét thi đua, chi phần thu nhập tăng thêm.

6 – Điện – nước ( Mục 6500)

Điện dùng để phục vụ công tác đơn vị, không dùng thiết bị sử dụng điện vào việc riêng, hệ thống đèn quạt máy vi tính, ổn áp ,…. Chỉ sử dụng khi cần thiết, hết giờ làm việc. Khi không có nhu cầu sử dụng hoặc hết giờ làm phải tắt tất cả các thiết bị điện không để các thiết bị như: Máy in, máy vi tính…. trong trạng thái chờ, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên để giảm bớt đèn chiếu sáng trong các phòng. Đối với phòng vi tính có biện pháp sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm, đảm bảo an toàn các thiết bị sử dụng điện. Khi hết giờ dạy phải kiểm tra, tắt hết các thiết bị điện các phòng như: đèn, quạt, máy vi tính trước khi khóa cửa, chỉ sử dụng điều hòa khi thật cần thiết với tinh thần tiết kiệm tránh lãng phí. 
7- Vật tư văn phòng ( Mục 6550): Bao gồm văn phòng phẩm, mua sắm công cụ dụng cụ , vật tư văn phòng khác thường xuyên dùng trong công việc, mua sắm khi cần thiết với tinh thần tiết kiệm tránh lãng phí.
8- Điện thoại (Mục 6600): Bao gồm Cước điện thoại, thuê bao cáp truyền hình và Cước phí Internet được thanh toán theo hóa đơn, nhưng chỉ cho trường hợp sử dụng cho công việc, công tác chuyên môn. Đối với Điện thoại không sử dụng điện thoại cá nhân, hạn chế tối đa việc liên lạc ngoại tỉnh và gọi điện thoại di động khi không cần thiết. Tuyệt đối không cho người ngoài sử dụng điện thoại của trường.

9- Công tác phí (Mục 6700): Căn cứ váo chế độ quy định tại Thông tư số 1118/2004/TT –BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp để đảm bảo chi phí hoạt động  đơn vị được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn theo quy định.

Cán bộ công chức, viên chức được lãnh đạo cử đi công tác thì được thanh toán chế độ công tác phí.

Chứng từ thanh toán gồm:

Giấy đi đường có ký duyệt của lãnh đạo cơ quan cử đi công tác và xác nhận của cơ quan nơi cán bộ đến công tác.

* Tiều tàu xe: Đi công tác trong Huyện mức tính 24.000 đồng/2 lượt đi và về. Đi công tác ở Sở GD Bình Dương mức tính 56.000 đồng/ 2 lượt đi và về.
* Phụ cấp công tác phí: 100.000 đồng/người/ngày đối với việc cán bộ công chức đi họp, dự hội nghị, kế toán đi làm các công việc với nhiều cơ quan. 

Riêng đối với công việc đi nộp báo cáo với các ban ngành thì không được tính phụ cấp công tác phí và phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan (kế toán chỉ nhận giấy công tác để làm chế độ thanh toán phải có chữ ký của thủ trưởng ký ở phần đi, không nhận giấy chỉ có nơi đến ký).

10- Chi sửa chữa thường xuyên tài sản cố định (Mục 6900): Nhằm bảo quản sử dụng tài sản có hiệu quả mỗi Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong quá trình làm việc, sử dụng máy móc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về sử dụng và bảo dưỡng giữ gìn tốt máy móc thiết bị, khi bị hư hỏng phải báo cáo lãnh đạo xin ý kiến trước khi tiến hành sửa chữa.

 11- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn (Mục 7000): Bao gồm chi  mua phấn viết, chi in ấn tài liệu phục vụ công tác chuyên môn; Tiền thưởng học sinh cho hai (02) học kỳ; chi tiền xe, mua Băng rôn, khẩu hiệu, chi sinh hoạt hè, bồi dưỡng cho các hội thi vòng huyện, tỉnh …….
12- Tiền thưởng: (Mục 7750): Bao gồm tiền thưởng sáng kiến kinh nghiệm và tiền thưởng GV, tập thể tổ được ban ngành khen thưởng trong năm.
B. CHI NGOÀI KHOÁN: Kinh phí không thường xuyên
 13- Phụ cấp lương (Mục 6106; 6112):
+ Phụ cấp thêm giờ được quy định GV dạy thay cho GV đi học, đi công tác, nghỉ ốm đau, thai sản được BGH phân công thì được tính thêm giờ theo thực tế tiết dạy. Danh sách dạy thêm giờ được Phòng Giáo dục duyệt.

+ Phụ cấp Ưu Đãi được thực hiện theo QĐ 24/2010 UBND. 
14- Các khoản thanh toán cá nhân (Mục 6100): Gồm các khoản hỗ trợ theo QĐ/2011 UBND. Hỗ trợ GVCTPCGDTHCS 0.3 nhân mức lương tối thiểu /1 tháng .

15- Chi phí thuê mướn (Mục 6750)

Thực hiện theo Quyết định 74/2011/QĐ – UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương thay thế Quyết Định 96/2009 –UBND ngày 31/12/20009 của UBND tỉnh.

Đối tượng đi học phải được cơ quan thẩm quyền cử đi học chi phí thanh toán được thực hiện như sau :

 + Học viên học trong tỉnh: Học tập trung từ 01 tháng trở lên: 1.500.000 đồng/tháng /người;Học không tập trung dưới một tháng: 50.000 đồng/ngày/người.

+ Học viên học các tỉnh, thành khác: Học tập trung từ 01 tháng trở lên: 3.000.000 đồng/tháng/người; Học không tập trung hoặc tập trung dưới 01 tháng: 100.000 đồng/ngày/người.
+ Đối với cán bộ GV – CNVC được cử tham dự lớp tập huấn, đào tạo theo công văn triệu tập của Trung ương, ngành thì được hưởng chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.

Đối với lớp học dài hạn mà cơ quan công tác xa trường từ 20km trở lên thì được thanh toán 30.000 đồng /ngày /người. 

+ Tiền xe học trong tỉnh được thanh toán tiền vé xe công cộng mỗi tuần 01 lần (02 lượt) cho các trường hợp có cự ly từ cơ quan làm việc đến trướng từ 20km trở lên.

+ Tiền xe ở các  tỉnh thành khác được thanh toán 01 lần (02 lượt) cho mỗi tháng 

+ Ngoài mức hỗ trợ trên nếu là nữ được cấp thêm 200.000 đồng /tháng/người.

16 – Chi khác ( Mục 7750): Chi hỗ trợ tiền tết nguyên đán cho CB – GV – CNVC và hỗ trợ ngày 20/11 hằng năm.

III. Tổ chức thực hiện: 
Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận dân chủ trong tập thể hội đồng sư phạm và được tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên chức biểu quyết thông qua.

Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn toàn trường thực hiện quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định chi tiêu nội bộ trước đây trái với nội dung của quy chế này đều bãi bỏ. 

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, phát sinh hoặc khi có sự thay đổi cơ chế tài chính, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước thì lãnh đạo nhà trường và tổ chức công đoàn thống nhất phương án giải quyết.

TM. BCHCĐCS                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

              Chủ tịch
  Nguyễn Thị Diệu Hiền
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